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16 lqd1-4920 Đỗ Nguyễn Minh Đức 1/3 1 30 0 534 Giải Vàng

18 lqd1-4913 Phan Nguyễn Tú Anh 1/3 1 30 0 537 Giải Vàng

39 lqd1-4966 Đặng Minh Khang 1/4 1 30 0 715 Giải Vàng

116 lqd1-4877 Phan Thị Bảo Ngọc 1/2 1 29 1 667 Giải Bạc

125 lqd1-234850 Nguyễn Phan Gia Hân 1/2 1 29 1 697 Giải Bạc

127 lqd1-4973 Nguyễn Chi Mai 1/4 1 29 1 700 Giải Bạc

137 lqd1-5010 Phạm Hoàng Gia Hân 1/5 1 29 1 724 Giải Bạc

163 lqd1-234808 Phạm Phương Thùy 1/1 1 29 1 831 Giải Bạc

203 lqd1-4947 Phạm Lê Anh Thư 1/3 1 28 2 464 Giải Bạc
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228 lqd1-4918 Nguyễn Mạnh Cường 1/3 1 28 2 607 Giải Bạc

252 lqd1-5097 Trần Khánh An 1/7 1 28 2 680 Giải Bạc

261 lqd1-234641 Trần Vũ Duy Khang 1/8 1 28 2 703 Giải Bạc

264 lqd1-234645 Phạm Xuân Lâm 1/8 1 28 2 705 Giải Bạc

355 lqd1-4943 Lê Nam Phương 1/3 1 27 3 534 Giải Đồng

375 lqd1-4651 Nguyễn Ngọc Nhật Mai 1/8 1 27 3 678 Giải Đồng

390 lqd1-5083 Trương Ngọc Hưng Thịnh 1/6 1 27 3 706 Giải Đồng

529 lqd1-4904 Phạm Quang Minh 1/1 1 26 4 699 Giải Đồng

66 lqd1-3747 Võ Gia Phương Anh 2/4 2 30 0 835 Giải Vàng

112 lqd1-3748 Võ Hoài Anh 2/4 2 29 1 562 Giải Bạc

172 lqd1-4110 Trần Gia Thái Bảo 2/11 2 29 1 693 Giải Bạc

343 lqd1-3500 Doãn Ngọc 2/1 2 28 2 710 Giải Đồng

369 lqd1-3912 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 2/7 2 28 2 774 Giải Đồng

391 lqd1-3878 Trần Nguyễn Lâm Khang 2/6 2 28 2 816 Giải Đồng
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545 lqd1-4095 Trần Trí Quốc 2/10 2 27 3 657 Giải Khuyến khích

566 lqd1-3962 Đoàn Ngọc Bảo Anh 2/8 2 27 3 693 Giải Khuyến khích

568 lqd1-4099 Phạm Minh Tú 2/10 2 27 3 698 Giải Khuyến khích

162 lqd1-1713 Hồ Đăng Quang 3/6 3 28 1 1189 Giải Bạc

298 lqd1-2030 Phan Nguyễn Thế Anh 3/9 3 26 1 1173 Giải Đồng

302 lqd1-1621 Đặng Minh Quân 3/4 3 26 3 1179 Giải Đồng

308 lqd1-1622 Nguyễn Vũ Hải Quỳnh 3/4 3 26 2 1183 Giải Đồng

521 lqd1-1812 Phạm Lê Hoàng Thảo An 3/9 3 24 3 1178 Giải Đồng

555 lqd1-1991 Bùi Phạm Thiên Di 3/6 3 24 5 1189 Giải Khuyến khích

703 lqd1-2013 Nguyễn Minh Quang 3/10 3 23 3 1192 Giải Khuyến khích

721 lqd1-1762 Lê Minh Thư 3/7 3 22 8 716 Giải Khuyến khích

1198 lqd1-1779 Phạm Uy Đức 3/8 3 19 6 1127 Giải Khuyến khích

113 lqd1-0151 Đặng Thế Hoàng 4/4 4 29 1 1151 Giải Bạc

549 khiemduc2020 Phạm Uy Khiêm 5/5 5 22 6 1193 Giải Khuyến khích
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1023 lqd1-0370 Ngô Bảo Uyên 5/3 5 18 3 1116 Giải Khuyến khích

1060 lqd1-2225 Lại Bá Triều 5/5 5 18 5 1156 Giải Khuyến khích










